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BÁO CÁO TỔNG KẾT

10 NĂM THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

I. KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP 
1. Về tổ chức triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp
a) Về việc ban hành Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành (Chi tiết tại Phụ lục 1).
b) Công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp, Nghị định số 111/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trong ngành, trong đó tập trung vào phương thức, hình thức, đối tượng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và nhận thức của cán bộ sau khi được tuyên truyền.
2. Công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp 
a) Về việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về lý lịch tư pháp trong phạm vi trách nhiệm của Bộ, ngành (Chi tiết tại Phụ lục 1).
b) Công tác phối hợp thực hiện kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại địa phương.

c) Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và tổ chức bộ phận đầu mối thực hiện nhiệm vụ cung cấp, tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp.
3. Công tác phối hợp cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

a) Tình hình cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có từ ngày 01/7/2010 cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trong đó nêu rõ tình hình thực hiện, số lượng thông tin đã cung cấp. 
b) Tình hình phối hợp cung cấp thông tin có trước ngày 01/7/2010 theo đề nghị của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (nếu có), trong đó nêu cụ thể: Số lượng thông tin đã cung cấp theo yêu cầu của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp. (Chi tiết tại Phụ lục 2).

c) Tình hình cung cấp thông tin về pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (nếu có).
d) Tình hình phối hợp thực hiện rà soát việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.
4. Công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có trước ngày 01/7/2010 để cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó nêu cụ thể: tổng số yêu cầu tra cứu, xác minh đã nhận được theo từng năm; kết quả giải quyết: số lượng yêu cầu đã trả kết quả, chưa trả kết quả; việc bảo đảm thời hạn tra cứu, xác minh thông tin theo quy định. 
- Việc phối hợp xác minh, cung cấp thông tin đối với các đối tượng đương nhiên được xóa án tích.

Riêng với Bộ Công an, nêu rõ số lượng đúng hạn, số lượng trễ hạn; việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin theo Quy chế số 01/QCPH-TTLLTPQG-C53; Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 (Chi tiết tại Phụ lục 3 của Bộ Công an).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Đánh giá chung về những kết quả đạt được

1.1. Về tổ chức triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật: sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương; tổ chức biên chế, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất.....
1.2. Về tính hiệu quả của cơ chế phối hợp liên ngành trong triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp.

1.3. Những tác động tích cực của các quy định pháp luật về lý lịch tư pháp tới hoạt động của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị...

1.4. Đánh giá về những kết quả khác (nếu có).

2. Những hạn chế, bất cập 
2.1. Những hạn chế, bất cập về mặt thể chế trong lĩnh vực lý lịch tư pháp hiện nay: về Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; về tính đồng bộ giữa Luật Lý lịch tư pháp với các văn bản có liên quan, với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia hoặc đang là thành viên có liên quan
2.2. Những hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thi hành Luật Lý lịch tư pháp 

2.3. Hạn chế, bất cập trong phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp: hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra...
2.4. Hạn chế, bất cập trong công tác phối hợp tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2.5. Hạn chế, bất cập trong công tác phối hợp xác minh, cung cấp thông tin đối với các trường hợp đương nhiên được xóa án tích. 
2.6. Những hạn chế, bất cập khác (nếu có).

3. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân chủ quan.
b) Nguyên nhân khách quan.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Các giải pháp hoàn thiện thể chế
Kiến nghị, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Lý lịch tư pháp; những vấn đề mới phát sinh cần được bổ sung trong Luật Lý lịch tư pháp 
2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về lý lịch tư pháp

Về tổ chức bộ máy, biên chế, trang thiết bị, cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, cơ chế phối hợp liên ngành....
3. Các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

(Tình hình và kết quả thực hiện Luật Lý lịch tư pháp được tính từ ngày 01/7/2010 đến hết ngày 30/6/2020).
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